
ỦY BAN NHÂN DÂN QUÂN HA ĐÔNG BANG PHÂN CÔNG NHIÊM VU TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI
TRƯƠNG THCS PHÚ LƯƠNG HỌC KỲ II- NĂM HỌC 2023-2024

(Thực hiện từ ngày 15 tháng 01 năm 2024 )

TT Ho va tên Năm
sinh

Chưc
vu

Trình độ chuyên
môn

Phân công day môn/lơp
Sô
tiêt
day

Công tac
kiêm
nhiêm

Sô
tiêt
kiêm
nhiêm

Tông
sô
tiêt

Ghi
chuĐao tao

ban đầu
Đao tao
lai

1. Lê Thị Thu Hường 1975 PHT CĐSP
Văn

ĐH
KHXHNV

Văn
Văn 6A3(4) 4 4

2. Nguyễn Thị Tươi 1981 TT ĐHSP
Văn

Văn 9A1,2(10) +
GDCD 9A2 (1)+
HĐNGLL+ GDHN

11

CN 9A2(4) +
TT(3) +

BDHSG Văn
9 + TK chi
bộ, chi uỷ

7 18

3. Nguyễn Thị Phúc 1971 GV
CĐSP
Văn, Sử
GDCD

ĐHSP
Văn

Văn 9A3,8(10) + TC Văn
9A3,8 (2)+ Sử 9A8(2) +
HĐNGLL+ GDHN

14 9A8(4) +
NT Văn 9 4 18

4. Bùi Thúy Hiền Hòa 1978 PCT
CĐ

CĐSP
Văn

CT Đội

ĐHSP
Văn

Văn 7A1,2,5(12) +
GDCD 9A3,5(2) +
HĐTN7A2(1)

15
CN 7A2(4) +
BDHSG Văn

7
4 19

5. Nguyễn Thị Hà 1979 GV CĐSP
Văn

ĐH
KHXHNV

Văn 7A3,4,8(12) + Sử
9A1,2(4) 16

CN 7A3(4) +
BDHSG Sử
9+ NT Văn 7

4 20

6. Lưu Thị Thanh
Thủy 1974 GV

CĐSP
Văn, Sử,
GDCD

ĐHSP
Văn

Văn 9A5,6(10) + TC Văn
9A5,6(2) + Sử 9A6(2) +
HĐNGLL+ GDHN

14 CN 9A6(4)
NT Sử 9 4 18

7. Hoàng Thị Kim Cúc 1982 GV ĐHSP
Văn

Thạc sỹ
Văn

Văn 8A1,2(8) + 9A9(5) +
GDĐP8A2(1) +
HĐTN(1)

15

CN8A2(4)
+ BDHSG
Văn 8+ NT
Văn 8

4 19
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8. Nguyễn Thị Nghĩa 1976 GV CĐSP
Văn

ĐHSP
Văn

Văn 9A4,7(10) + Sử 9A4
(2) + TC Văn 9A4,7(2)
HĐNGLL, GDHN

14 CN 9A4(4) 4 18

9. Trịnh Thị Hạnh 1970 GV CĐSP
Văn

ĐHSP
Văn

Văn 6A4,6,7(12) +
GDCD 8A7,8(2) +
HĐTN6A4(1) 15 CN6A4(4)+

NT Văn 6 4 19

10. Đào Thị Kim Oanh 1973 GV
CĐSP
Văn-Sử
GDCD

ĐHSP
Văn

Văn 6A1,2 (8) +
HĐTN6A1,2,3,5,9, 10(6) 14

CN6A2(4)
+ TP(1) +
BDHSG
Văn 6

5 19

11. Đặng Ngọc Hà 1989 GV ĐHSP
Văn

Thạc sỹ
Văn

Văn 8A4,5(8) +Văn
6A5(4)+
GDCD9A1,4,9(3)

16

CN
8A4(4)+
NT GDCD
6,7,8,9+
BDHSG
GDCD 9

4 19

12. Đinh Thị Tuyền 1986 GV ĐHSP
Văn

Văn 8A3,6(8)+ Văn
7A9(4)+ GDCD 9A6,
7,8(3)

16

CN8A3
(4)+ NT
HĐTN
6,7,8

4 19

13. Nguyễn Thị Minh
Hà 1977 GV ĐHSP

Văn
Thạc sĩ
Văn

Văn 8A7,8(8) + Sử
7A1,2,3,4(6)+
HĐTN8A7(1)

15
CN8A7 (4)
NTGDĐP
6,7,8

4 19

14. Nguyễn Thị Thu
Hương A 1971 GV

CĐSP
Văn,Sử
GDCD

Văn 6A9,10(8) + GDCD
6A1,2,3,4,9,10,12(6) 15 CN 6A9 (4) 4 19

15. Nguyễn Thị Thu
Hương B 1977 GV

CĐSP
Văn,Sử
GDCD

ĐHSP
Ngư văn

Văn 7A6(4) + Văn
6A12(4) +
GDCD7A1,2,3,4,5,6,7
(7)

15
CN6A12

(4) 4 19
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16. Lê Thảo Minh 1985 GV
CĐSP
Văn,Sử
GDCD

ĐHSPNg
ư văn

Văn 7A7(4) + GDĐP
6A1,2,8,9,10,12(6) + Sử
7A5,6(3)
+HĐTN6A6,12(2)

15 15 HĐ

17. Nguyễn Thúy Hằng 1974 GV CĐSP
Văn

ĐHSP
Ngư văn

Văn 6A11(4) + GDCD
6A5,6,7,8,11(5)+
HĐTN6A11(1) 10 CN6A11 4 14

Sức
khỏe
yếu

18. Nguyễn Thị Duyến 1971 GV CĐSP
Văn, Sử

ĐHSP
Văn

Văn 6A8(4)+ GDĐP
7A2,3,4,5,6,7,8,9(8)+
GDCD 7A8,9(2)+
HĐTN6A8(1)

15 CN 6A8 4 19 HĐ

19. Nguyễn Thị Duyến Sử 9A3,5,7,9 (8) 8 8 HĐ

20. Lê Thị Hường (Sử) 1978 GV
CĐSP
Sử,

GDCD

ĐHSP
Sử

Sử
K8A1,2,3,4,5,6,7,8(12) +
GDCD 8A1,2,3,4,5,6(6)

18
NT Sử
6,7,8

18 HĐ

21. Nguyễn Thị Thúy 1992 GV
ĐHSP
Địa

Địa K8A2-8(10,5) +
LS-ĐL6A10,11,12(9)

19,5
NT

LS-ĐL6,8 19,5

Phu
trac
h
PC
GD

22. Nguyễn Thị Nga 1994 GV
ĐHSP
Địa

Địa K9A1- 9(9) + Địa
K7A1,2,3,4,5,6 (9)+ Địa

8A1(1,5)
19,5 BDHSG Địa

9 19,5

23.
Hoàng Thị Hông
Thăm

1993 GV
ĐHSP
Địa

LS-ĐL K6A1-7(21) 21
NT

LS- ĐL7,9
21

24. Nguyễn Thị Mai 1968 GV CĐSP ĐH TD 9A1,2,3,4,5,6,7 (14) 14 BDHSG 14 BD
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TDTT TDTT môn TD ĐT

25. Nguyễn Thị Tam 1975 GV CĐSP
TDTT

ĐHSPT
DTT

GDTC 6A1,2,3,4,5,6(12)
+ 7A5,6,7(6) 18

Nhóm trưởng
GDTC,TD
6,7,8,9

18

26. Nguyễn Quốc Toản 1974 GV CĐSP
TDTT

ĐHSPT
DTT

TD 9A8,9(4)
+6A7,8,9(6)
GDTC 7A1,2,3,4(8)

18 Hỗ trợ trang
trí khanh tiết 18

27. Đặng Vũ Hải 1965 GV CĐSP
TDTT

GDTC 7A8,9(4)
+ 8A1,2,3,4,5,6,7(14) 18 18

28. Lê Thị Mai 1974 GV CĐSP
TDTT

ĐHSPT
DTT

GDTC8A8(2) +
GDTC6A10,11,12(6)
+HĐTN8A5,6,8(4)

12 12

HĐ
đến
khi
có
GV
BC

29. Nguyễn Hông Hạnh 1991 GV ĐHSP
MT

Th. sĩ
MT

MT6A1,2(2) + MT 8A1-
>8 (8)+ MT 7A1-9(9) 19 19

30. Nguyễn Duy Bảo
Khanh 1982 GV CĐSP

MT-Â.N
ĐHSP
MT

MTK6A3-12(10) +
ÂNK7A1- 9(9) 19

Hỗ trợ
trang trí
khanh tiết

19

31. Nguyễn Thị Thu
Trang 1996 GV ĐHSP

ÂN
TPT + ÂN 9A1-9(9) 9 NT ÂN,

MT 6,7,8,9 9

32. Bùi Thị Tức Thì 1991 TPT ĐHSP
ÂN NGHỈ THAI SẢN

33. Đoàn Thị Thoan 1976 GV CĐSP
T.Anh

ĐH
T.Anh

TA 9A1,2 (6) + 6A1,2,3
(9) 15

CN 6A3(4)
+ NTTA
K6,9

4 19

34. Lã Thị Thanh 1977 GV CĐSP
T.Anh

ĐH
T.Anh

TA 7A1,2,4 (9) + 9A3,8
(6) 15 CN 7A4(4) 4 19

35. Bùi Thị Thanh
Hương 1976 GV CĐSP

NN
ĐH

T.Anh
TA 9A4,7,9 (9) + 8A1,2
(6) 15

CN 9A9 (4)
+ NTTA
K7,8

4 19
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36. Vũ Thị Kim Oanh 1975 GV CĐSP
T.Anh

ĐH
T.Anh

TA 6A4(3)
+7A3,5,6,9(12) 15 CN 7A6 4 19

37. Nguyễn Thị Hông
Mai 1968 GV CĐ

T.Anh
ĐH

T.Anh
TA 8A4,5,7 (9) + 7A7,8
(6) 15 15

Sức
khỏ
e
yếu

38. Bùi Thị Trang 1987 GV ĐH Ngôn
ngư Anh CCSP TA 8A3,6(6) + 9A5,6 (6) 12 12

Hợp
đôn
g

39. Nguyễn Thị Ngọc
Mai 1997 GV ĐH Ngôn

ngư Anh CCSP TA 6A5,6,7,8 (12) +
8A8(8) 15 15

Hợp
đôn
g

40. Nguyễn Thị Ngọc
Diệp 1997 GV

ĐH sư
phạm T
Anh

TA 6A9,10,11,12(12) 12 12
Hợp
đôn
g

41. Nguyễn Thị Trang 1988 GV ĐHSP Sử LS-ĐL7:7A7- 9(9)
LS-ĐL:6A8,9(6) 15 15

Hợp
đôn
g

42. Nguyễn Như Thuận 1980 GV Đại học SP
NT

ÂN K8A1- 8 (8) +
ÂNK6A1-4(4) 12 12

Hợp
đôn
g

43. Nguyễn Thị Thu
Hoài 1989 GV Đại học SP

NT
ÂN K6A5-12(8)+
HĐTN8A3,8A4(2) 10 10

Hợp
đôn
g

44. Vũ Thị Quỳnh 1992 NV TC Thư
viện Nhân viên Thư viên

Hợp
đôn
g 68

 Ghi chu: Khôi 9 Giao viên day Tự chon Toan, Ngữ văn: 18 tiêt/ lơp/HK
- Day HĐNGLL: 2 tiêt/lơp/thang ; GDHN lơp 9 (1 tiêt/ thang)

 Môn Đia ly: K9 Hoc ky II day 2 tiêt/tuần, HKII day 1 tiêt/ tuần
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- Khôi 8: 9 tuần đầu HKII day 1 tiêt/tuần, 8 tuần sau HKII day 2 tiêt/tuần
- Khôi 7: 9 tuần đầu HKII day 1 tiêt/tuần, 8 tuần sau HKII day 2 tiêt/tuần
- Khôi 6: 9 tuần đầu HKII day 2 tiêt/tuần, 8 tuần sau HKII day 1 tiêt/tuần
- Môn Sử 6,7,8 ngược lai môn đia.

Phú Lương, ngày 05 tháng 01 năm 2024
PHU TRÁCH TRƯƠNG

Phó hiêu trưởng

Lê Thi Thu Hương


